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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lâm Đồng có 158.944 ha cà phê (Cục �ống kê 

tỉnh Lâm Đồng, 2016). Đây là loại cây trồng có nhu 
cầu dinh dưỡng cao, bao gồm cả các yếu tố đa, trung 
và vi lượng. Trước đây năng suất còn thấp (trung 
bình khoảng 2 tấn/ha), các chất khoáng trung và vi 
lượng được cung cấp chủ yếu bởi đất hoặc một lượng 
nhỏ thông qua các loại phân bón (hữu cơ, hỗn hợp 
khoáng) cũng đủ đáp ứng cho nhu cầu của cây. Hiện 
nay, năng suất cà phê đã tăng cao, nhiều vườn đạt 
4 - 5 tấn/ha, tạo nên áp lực cung cấp các chất dinh 
dưỡng từ đất đặc biệt là các yếu tố trung và vi lượng 
do không được bổ sung thường xuyên. Tại một số 
vườn, sau vài năm cho năng suất cao liên tục đã biểu 
hiện thiếu dinh dưỡng trung và vi lượng.

Polysulphate (Poly) chứa 4 yếu tố dinh dưỡng 
chính gồm: Kali, canxi, magiê và lưu huỳnh, với hàm 
lượng các chất dễ tiêu tương ứng 14% K2O, 17% CaO, 
6% MgO và 48% SO3, nếu được sử dụng hợp lý, không 
những có khả năng thay thế một phần kali mà còn bổ 
sung các yếu tố trung lượng thiết yếu cho cây trồng. 
Bài viết này đánh giá hiệu quả của phân Poly đối với 
cây cà phê trên đất nâu đỏ bazan tỉnh Lâm Đồng.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Cây cà phê vối 10 năm tuổi trồng thuần, không 
che bóng

- Phân: Poly (14% K2O, 48% SO3, 6% MgO, 17% 
CaO); Urea (46% N); Lân nung chảy (15% P2O5); 
kali clorua KCl (60% K2O).

-�Đất�nâu�đỏ�bazan�(Rhodic�Ferralsols)�với�các�

tính�chất�cơ�bản�như�sau:�Đất�chua,�pHKCl: 4,58; OM 
tổng số: 3,92%; N tổng số: 0,187%; P2O5 dễ tiêu: 
6,2 mg/100 g; K2O dễ tiêu: 13,6 mg/100 g; Ca++: 3,5 
meq/100 g; Mg++: 2,1 meq/100 g.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
�í nghiệm gồm 5 công thức tương ứng với các 

tổ hợp Poly + KCl khác nhau (kg/ha): Công thức T1: 
400 KCl (Đ/C); công thức T2: 200 Poly + 353,3 KCl; 
công thức T3: 400 Poly + 306,7 KCl; công thức T4: 
600 Poly + 260,0 KCl; và công thức T5: 800 Poly + 
213,3 KCl. Mỗi tổ hợp chứa 240 K2O. Nền: 259,5 N 
+ 82,5 P2O5 (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2002). Các 
công thức thí nghiệm được sắp xếp theo kiểu khối 
ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), nhắc lại 4 lần, diện tích ô 
cơ sở 90 m2 (10 cây cà phê). Phương pháp bón phân 
và các chăm sóc khác được thực hiện theo 10TCN: 
478-2001. Lấy mẫu lá theo Loue’ (1958). Phân tích 
mẫu theo Viện �ổ nhưỡng Nông hóa (1998).
2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm: 2015 
và 2016, tại xã Lộc �ắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của bón phân Poly đến tích lũy 
một số nguyên tố trong lá cà phê

Trong lá cà phê trưởng thành bình thường có: 2,8 
- 3,5% N; 0,11 - 0,13% P và 2,0 - 2,2% K (Nguyễn 
Tri Chiêm, 1993). Ngưỡng thích hợp của các yếu tố 
trung lượng trong lá cà phê là: 0,12 - 0,17% S; 0,6 - 
0,9% Ca và 0,20 - 0,26% Mg (Mavolta, 1990). Đối 

1 Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên - Viện �ổ nhưỡng Nông hóa

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN POLYSULPHATE 
ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT NÂU ĐỎ BAZAN TỈNH LÂM ĐỒNG

Hồ Hữu Huân1, Trình Công Tư1

TÓM TẮT
Tỉnh Lâm Đồng có 158.944 ha cà phê. Đây là loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng cao, bao gồm cả các yếu tố đa, 

trung và vi lượng. Polysulphate (Poly) là loại phân bón mới chứa 4 yếu tố dinh dưỡng chính gồm kali, canxi, magiê 
và lưu huỳnh, với hàm lượng các chất dễ tiêu tương ứng 14% K2O, 17% CaO, 6% MgO và 48% SO3. Nhằm đánh giá 
hiệu lực của loại phân bón này đối với cây cà phê vối trên đất nâu đỏ bazan tỉnh Lâm Đồng, một thí nghiệm gổm 5 
mức bón Poly khác nhau (0, 200, 400, 600 và 800 kg/ha) đã được thực hiện trong thời gian 2 năm: 2015 - 2016. �í 
nghiệm được bố trí nhắc lại 3 lần theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), với kích thước ô cơ sở gồm 20 cây cà 
phê (180 m2). Kết quả nghiên cứu cho thấy bón Poly giúp ổn định hàm lượng các yếu tố S, Ca, Mg trong lá cà phê 
ở ngưỡng thích hợp, tăng cường phát triển cành và đốt dự trữ, giảm tỉ lệ rụng, tăng khối lượng và kích thước quả, 
giảm tỉ lệ tươi/nhân, cải thiện năng suất cà phê. Bón 200 - 800 kg Poly/ha làm tăng năng suất 0,17 - 0,37 tấn cà phê 
nhân /ha, tương ứng 4,7 - 10,2% so với đối chứng. Công thức cho năng suất và lợi nhuận cao nhất là 400 kg Poly/ha, 
với 3,95 tấn cà phê nhân/ha, tương ứng 75,0 triệu đồng tiền lãi/ha.

Từ khóa: Cà phê, đất nâu đỏ bazan, năng suất, Poly
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3.2. Ảnh hưởng của bón phân Poly đến sinh 
trưởng, phát triển của cà phê

Cây cà phê vối có đặc điểm ra không lại hoa trên 
phần gỗ đã mang quả trong vụ trước. Do vậy các 
biện pháp tác động nhằm phát triển cành và đốt dự 
trữ cho vụ sau là khâu kỹ thuật đầu tư hết sức quan 
trọng, đảm bảo có được năng suất ổn định, tránh 
hiện tượng mất mùa cách năm. Kết quả thí nghiệm 
tại bảng 2 cho thấy, qua 6 tháng mùa mưa, cành dự 
trữ tăng thêm 28,5 - 34,3 cm chiều dài và 4,8 - 6,5 
đốt. Trong đó, công thức không bón Poly (T1) chỉ 
tăng được 28,5 cm chiều dài cành và 4,8 đốt/cành. 
Bón phân Poly làm tăng khả năng phát triển cành, 
đốt của cây cà phê, thêm 30,7 - 34,3 cm chiều dài 
và 5,5 - 6,5 đốt/cành, cao hơn đối chứng 7,7 - 20,4% 
về chiều dài cành và 14,6 - 35,4% về số đốt. Nhìn 
chung, mức bón Poly càng cao thì khả năng tăng 
trưởng cành, đốt càng mạnh. Tuy nhiên, mức bón có 
ý nghĩa tăng chiều dài và số đốt/cành về mặt thống 
kê là 400 kg Poly/ha, bón nhiều hơn tuy có làm tăng 
các chỉ tiêu nói trên nhưng không đáng kể (Bảng 2).

Trong chu trình phát triển của cây cà phê, thường 
xảy ra hiện tượng rụng quả non vào đầu và giữa mùa 
mưa. Điều đó có thể do đặc điểm sinh lý của cây, 
mưa bão, va chạm với dụng cụ sản xuất, hoặc ảnh 
hưởng của chế độ nước, dinh dưỡng. Mức độ rụng 
quả cà phê trong thí nghiệm khá cao, biến động 
trong khoảng 28,1 - 37,1%. 

Sử dụng phân Poly, cung cấp đồng thời các yếu tố 
K, Ca, Mg và S cho cây cà phê, có tác dụng hạn chế 

được tình trạng rụng quả. Các công thức thí nghiệm 
bón 200 - 800 kg Poly/ha làm giảm 3,9 - 9,0% lượng 
quả rụng so với đối chứng (Bảng 3). Nghiên cứu của 
Lương Đức Loan và cộng tác viên (1997) cho thấy 
bón khuyết các yếu tố Ca, Mg, S đã làm tăng 14,9 - 
18,9% lượng quả rụng ở cây cà phê (Bảng 3).

Bảng 2. Ảnh hưởng phân Poly 
đến tăng trưởng cành, đốt trong mùa mưa

Công thức không bón phân Poly có khối lượng 
trung bình của 100 quả là 92,4 g và thể tích 100 quả 
là 93,3 cm3. Khối lượng và thể tích 100 quả ở các 
công thức bón 200 - 800 kg Poly/ha biến động trong 
khoảng 92,8 - 94,1 g và 93,8 - 94,9 cm3. Như vậy, 
bón phân Poly có khả năng làm tăng khối lượng và 
kích thước quả cà phê, tuy nhiên mức tăng đó không 
đáng kể, chỉ với 0,4 - 1,8% về khối lượng quả và 0,5 
- 1,7% về thể tích quả so với đối chứng, không có ý 
nghĩa về mặt thống kê (Bảng 4).

chiếu kết quả phân tích với ngưỡng trên cho thấy 
hàm lượng các nguyên tố N, P, K, S, Ca và Mg trong 
lá trước bón phân nằm ở mức cận thiếu. Đây là thời 
điểm cần thiết phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Sau 
bón phân, hàm lượng N, P, K trong lá đáp ứng được 
yêu cầu để cây cà phê sinh trưởng, phát triển bình 
thường. Chứng tỏ lượng phân đạm, lân và kali đề 
nghị của qui trình 10TCN478-2001 (259,5 N + 82,5 
P2O5 + 240 K2O) khá thích hợp với cây cà phê vối 
giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan.

Hàm lượng S, Ca và Mg trong lá tiếp tục giảm ở 
T1 sau bón phân, do cây cà phê không được cung 
cấp những yếu tố này. Công thức T2 có hàm lượng 
S, Ca và Mg trong lá cao hơn so với thời điểm trước 
bón phân, song vẫn dưới ngưỡng yêu cầu, chứng tỏ 
bón 200 kg Poly/ha chưa giải quyết đủ lượng S, Ca 
và Mg mà cây cà phê cần. Các công thức T3, T4 và 
T5 có hàm lượng S, Ca và Mg trong lá sau bón phân 
nằm trong ngưỡng tối thích, nhờ được cung cấp 400 
- 800 kg Poly /ha (Bảng 1).

Bảng 1. Hàm lượng một số nguyên tố trong lá cà phê (%)

Yếu tố
Trước bón phân Sau bón phân 20 ngày

T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5
N 2,66 2,69 2,63 2,64 2,65 3,33 3,35 3,36 3,34 3,31
P 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13
K 1,85 1,88 1,86 1,84 1,87 2,11 2,14 2,11 2,09 2,12

Ca 0,53 0,55 0,54 0,56 0,51 0,51 0,59 0,64 0,69 0,72
Mg 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24
S 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15

Công 
thức

Poly   
(kg/
ha)

Tăng trưởng 
dài cành Đốt tăng/cành

cm % Đốt %
T1 (Đ/C) 0 28,5 100,0 4,8 100,0

T2 200 30,7 107,7 5,5 114,6
T3 400 32,8 115,1 6,1 127,1
T4 600 34,1 119,6 6,5 135,4
T5 800 34,3 120,4 6,5 135,4

LSD0,05  1,94 0,53
CV(%) 7,7 12,1
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Bảng 3. Ảnh hưởng phân Poly 
đến mức độ rụng quả ở cây cà phê

Bảng 4. Ảnh hưởng phân Poly 
đến trọng lượng và kích thước quả

3.3. Ảnh hưởng của bón phân Poly đến năng suất 
và hiệu quả sản xuất cà phê

Số liệu ở bảng 5 cho thấy: Công thức có tỉ lệ tươi/
nhân cao nhất là đối chứng (không bón Poly), với 
4,52 và thấp nhất là bón 800 kg Poly/ha, với 4,22. 
Giữa lượng Poly được bón và tỉ lệ tươi/nhân có mối 
quan hệ nghịch. Tuy vậy, về mặt thống kê, khả năng 
làm giảm tỉ lệ tươi/nhân dừng ở mức 400 kg Poly/
ha, bón quá mức này tuy có làm giảm tỉ lệ tươi/nhân 
nhưng không đáng kể.

Năng suất cà phê giữa các công thức khảo nghiệm 
rất khác nhau, biến động 3,64 - 4,01 tấn/ha. Công 
thức có năng suất thấp nhất là T1 (không bón Poly), 
chỉ với 3,64 tấn nhân/ha. Các công thức T2, T3, 
T4, T5 có năng suất đạt 3,81- 4,01 tấn cà phê nhân/
ha, cao hơn đối chứng không bón Poly 4,7 - 10,2%. 
Nhìn chung, mức bón Poly càng nhiều thì năng suất 
càng cao, do cây trồng được cung cấp thêm các yếu 
tố Ca, Mg, S từ phân Poly. Nghiên cứu trước đây 
của Bùi Huy Hiền và cộng tác viên (2005) cho thấy 
bón khuyết các nguyên tố trung lượng (Ca, Mg, S) 
làm giảm tốc độ sinh trưởng của cây cà phê và giảm 
13,88 - 16,27% năng suất so với bón đầy đủ. Tuy vậy, 

trong thí nghiệm này mức bón Poly có ý nghĩa làm 
tăng năng suất cà phê về mặt thống kê là 400 kg Poly/
ha, đạt 3,95 tấn cà phê nhân/ha, bón nhiều hơn năng 
suất tăng không đáng kể. 

Bảng 5. Ảnh hưởng phân Poly 
đến tỷ lệ tươi/nhân và năng suất cà phê

Lợi nhuận thu được từ các công thức thí nghiệm 
biến động 67,2 - 75,0 triệu đồng/ha. Các công thức 
có bón Poly cho lợi nhuận 71,5 - 75,0 triệu đồng/ha, 
cao hơn đối chứng 4,3 - 7,8 triệu đồng/ha. 

Như vậy, việc sử dụng phân Poly cho cây cà phê 
vối giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tỉnh 
Lâm Đồng không những làm tăng năng suất mà còn 
có ý nghĩa cải thiện đáng kể hiệu quả kinh tế trong 
sản xuất. Công thức bón cho lợi nhuận cao nhất là 
400 kg Poly/ha, lãi 75,0 triệu đồng/ha (Bảng 6).

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế bón phân Poly 
cho cây cà phê (triệu đồng/ha)

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Sử dụng phân bón Poly không chỉ có tác dụng 

cung cấp K mà còn bổ sung các yếu tố S, Ca, Mg, 
giúp ổn định hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 
lá cà phê ở ngưỡng cần thiết, tăng cường phát triển 
cành và đốt dự trữ, giảm tỉ lệ quả rụng, tăng khối 
lượng và kích thước quả, giảm tỉ lệ tươi/nhân, cải 
thiện năng suất cà phê. Bón 200 - 800 kg Poly/ha làm 
tăng năng suất cà phê 0,17 - 0,37 tấn/ha, tương ứng 
4,7 - 10,2% so với đối chứng. Công thức cho năng 
suất và lợi nhuận cao nhất là bón 400 kg Poly/ha, đạt 

Công thức Poly 
(kg/ha)

Tỷ lệ quả rụng 
(%)

T1 (Đ/C) 0 37,1
T2 200 33,2
T3 400 29,8
T4 600 28,7
T5 800 28,1

LSD0,05  1,96
CV(%) 11,7

Công 
thức

Poly     
kg/
ha)

Khối lượng 
100 quả

�ể tích 
100 quả

g % cm3 %
T1 (Đ/C) 0 92,4 100,0 93,3 100,0

T2 200 92,8 100,4 93,8 100,5
T3 400 93,3 101,0 94,2 101,0
T4 600 93,9 101,6 94,7 101,5
T5 800 94,1 101,8 94,9 101,7

LSD0,05  1,54 0,90
CV(%) 1,0 0,7

Công thức Poly    
(kg/ha)

Tỉ lệ 
tươi/
nhân

Năng suất nhân

Tấn/ha %

T1 (Đ/C) 0 4,52 3,64 100,0
T2 200 4,40 3,81 104,7
T3 400 4,28 3,95 108,5
T4 600 4,24 3,98 109,3
T5 800 4,22 4,01 110,2

LSD0,05  0,115 0,114
CV(%) 2,9 11,8

Công thức Poly 
(kg/ha)

Tổng 
thu

Tổng 
chi

Lợi 
nhuận

T1 (Đ/C) 0 145,6 78,4 67,2
T2 200 152,4 80,9 71,5
T3 400 158,0 83,0 75,0
T4 600 159,2 84,4 74,8
T5 800 160,4 85,7 74,7
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3,95 tấn cà phê nhân/ha, tương ứng 75,0 triệu đồng 
tiền lãi/ha. 

Cần tiến hành thêm các nghiên cứu đánh giá ảnh 
hưởng của Poly đến môi trường đất, nước, làm cơ 
sở phổ biến sử dụng loại phân bón mới này trong 
ngành cà phê tỉnh Lâm Đồng nói riêng, vùng Tây 
Nguyên nói chung.
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E�ects of polysulphate fertilizer on co�ee production 
on basaltic soil in Lam Dong province 

Ho Huu Huan, Trinh Cong Tu
Abstract
Lam Dong province has 158,944 hectare of co�ee. �is crop has a high demand for nutrient, including macro, meso 
and micro elements. Polysulphate (Poly) is introduced as a new 4-in-1 fertilizer which contains 48.0% SO3, 14.0% 
K2O, 6.0% MgO and 17.0% CaO. To assess the e�ect of Poly fertilizer on co�ee growth and productivity, a �eld 
experiment with 5 treatments of Poly doses (0, 200, 400, 600 and 800 kg ha-1) and 3 replications on basaltic soil in 
Loc �ang commune, Bao Lam district, Lam Dong province during 2015 - 2016. �e results showed that application 
of Poly increased the development of branch, reduced the rate of dropped fruit and improved the productivity by 
0.17 - 0.37 t ha-1, corresponding 4.7 - 10.2% compared to the control treatment. �e treatment which had the highest 
co�ee yield (3.95 t ha-1) and economical e�ectiveness (bene�t of 75.0 millions VND ha-1) was with 400 kg Poly ha-1.
Key words: Co�ee, basaltic soil, productivity, Poly 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH 
ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG CHÈ SHAN TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA

Dương Trung Dũng1, Trần Xuân Hoàng2

TÓM TẮT
Diện tích trồng chè Shan ở huyện �uận Châu, Sơn La ngày càng giảm, nguyên nhân do chưa có quy trình canh 

tác hợp lý nên năng suất và chất lượng kém trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một nghiên 
cứu nào về quy trình sản xuất chè Shan theo hướng vừa bảo vệ đất vừa tăng năng suất, chất lượng chè tại huyện 
�uận Châu, Sơn La. Để khắc phục tình trạng trên các tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu 
cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè Shan tại đây. Kết quả cho thấy: Khi bón bổ sung phân hữu cơ vi sinh 
đã tăng số lứa hái đạt 6,7 - 8 lứa/năm, thời gian trung bình giữa 2 lứa hái dao động từ 28,7 - 36 ngày, mật độ búp từ 
506,22 - 536,44 búp/m2, khối lượng búp đạt 0,42 - 0,51 g/búp, năng suất đạt 2,73 - 3,13 tấn/ha. Mặt khác, còn giúp 
cải thiện đất, tăng độ xốp và hàm lượng mùn trong đất, công thức NTT có độ xốp đạt cao nhất 67,26 - 67,63% và là 
công thức bón phân tốt nhất.

Từ khóa: Phân hữu cơ vi sinh, chè Shan, sinh trưởng, phát triển


